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DANH MỤC TÙ VIẾT TẮT

Tiếng Việt

T ừ viết tắt Nghĩa đầy đủ tiếng Việt

CNNHNN Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

CSTT Chính sách tiền tệ

NH N gần hàng

NH LD N gân hàng liên doanh

N H N N N gân hàng N hà nước

NH TM Ngân hàng thương mại

N H TM CP Ngân hàng thương mại cổ phần

NIM Thu lãi biên ròng

NO M Thu ngoài lãi biên ròng

TM CP Thương mại cổ phần

TSCĐ Tài sản cố định

TCTD Tổ chức tín dụng

VCSH Vốn chủ sở hữu
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Tiếng Anh

T ừ  

viết tắ t
Nghĩa đầy đủ tiếng  V iệt N ghĩa đầy đủ tiếng  A nh

AE Hiệu quả phân bổ Allocative Efficiency

BCC Mô hinh BCC Banker, Cham es, Cooper

CCR Mô hình CCR Chames, Cooper và Rhodes

CE Hiệu quả chi phí Cost Efficiency

DEA Phân tích bao dữ liệu Data Envelopment 
Analysis

DMU Đom vị tạo quyết định Decision M aking Units

DFA Phương pháp tiếp cận tự do Distribution Free Approach

DRS Giảm theo quy mô Decreasing returns toscale

EPS Hệ số thu nhập/cổ phiếu Earnings PerShare

PE Hiệu quả kỹ thuật thuần túy Pure Technical Efficiency

SE Hiệu quả qui mô Scale Efficiency

SFA Phân tích biên ngẫu nhiên Stochastic Frontier Appoa

TE Hiệu quả kỹ thuật Technical Efficiency

TFA
Phương pháp phân tích 
biên dày Thick Frontier Analysis

ROA Thu nhập ròng /tổng tài sản Return On Assetsratio

ROE Thu nhập ròng /vốn chủ sở 
hữu

Return On Equityratio

VAMC
Công ty TNHH 1 thành 
viên Quản lý tài sản cùa 
TCTD Việt Nam

Vietnam Asset 
M anagem ent Com pany

WTO Tổ chức thương mại thế giới W orld Trade Organization
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